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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lai Châu, ngày        tháng 3 năm 2019
 


Kính gửi: 
 - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh;

                                          - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;


Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lai Châu,
Để việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện theo đúng quy định hiện hành; đồng thời, giúp cho công tác mua sắm tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện thống nhất, đồng bộ. Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung, như sau:
I. Quy định chung

1. Đơn vị mua sắm tập trung

Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính - Sở Tài chính thực hiện mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh.

2. Danh mục mua sắm tập trung

a) Máy vi tính để bàn;

b) Máy vi tính xách tay;

c) Máy in;

d) Máy Photocopy, 

đ) Tủ đựng tài liệu.

3. Cách thức thực hiện mua sắm tập trung
Việc mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu được áp dụng theo cách thức ký thỏa thuận khung: Đơn vị mua sắm tập trung tổng hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản trực tiếp ký hợp đồng mua sắm với nhà thầu được lựa chọn, trực tiếp thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn, tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, chế độ bảo hành, bảo trì từ nhà thầu được lựa chọn.
4. Quy trình thực hiện mua sắm tài sản tập trung 
- Lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản;
- Tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản tập trung;
- Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu;
- Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo thỏa thuận khung;
- Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Ký kết thỏa thuận khung về mua sắm tài sản tập trung;
- Ký kết hợp đồng mua sắm tài sản;
- Thanh toán, bàn giao, tiếp nhận tài sản, nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản;
- Bảo hành, bảo trì tài sản.
II. Quy trình mua sắm cụ thể
1. Lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung
Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản do cơ quan, người có thẩm quyền quy định, nhu cầu và hiện trạng sử dụng tài sản, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đề xuất nhu cầu mua sắm tài sản cùng với việc lập dự toán ngân sách hàng năm, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. (Trong đó, xác định cụ thể chủng loại, số lượng, dự toán kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung).
2. Đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung và tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung
2.1. Đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung
- Căn cứ văn bản phân bổ dự toán của cơ quan, người có thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung, gửi cơ quan quản lý cấp trên (sau đây gọi là đầu mối đăng ký mua sắm tập trung) để tổng hợp gửi về Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính trước ngày 31 tháng 01 hàng năm. Trường hợp quá thời hạn quy định mà đơn vị không gửi nhu cầu mua sắp tập trung đối với tài sản đã được giao dự toán mua sắm thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung thì không được phép mua sắm tài sản đó.
* Hồ sơ bao gồm:
- Nội dung chủ yếu của văn bản đăng ký mua sắm tập trung gồm:
+ Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản;

+ Chủng loại, số lượng tài sản mua sắm tập trung;
+ Dự toán, nguồn vốn thực hiện mua sắm tập trung và phương thức thanh toán;
+ Dự kiến thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản sau khi hoàn thành mua sắm và các đề xuất khác (nếu có).
- Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung (theo mẫu kèm theo Hướng dẫn này)
2.2. Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung

Việc đăng ký mua sắm tập trung trong trường hợp phát sinh như đăng ký lần đầu (quy định tại Mục 2.1 hướng dẫn này).
2.3. Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung (Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính có trách nhiệm)
- Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo Mẫu số 03/TSC-MSTT kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ xong trước ngày 28 tháng 2 hàng năm để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung.

- Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, căn cứ văn bản đăng ký của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát đối chiếu với thỏa thuận khung:
+ Căn cứ thỏa thuận khung đã được ký kết (nếu có), quy định của pháp luật về đấu thầu để áp dụng hình thức mua sắm phù hợp.

+ Trường hợp đối chiếu danh mục mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức, đơn vị không có trong thỏa thuận khung đã được ký kết. Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính tổng hợp báo cáo - trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về tài sản tổ chức thực hiện mua sắm.
3. Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về đấu thầu gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
- Việc phân chia tài sản mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm đồng bộ trong việc mua sắm, quy mô gói thầu hợp lý, bảo đảm khả năng bảo hành và các dịch vụ sau bán hàng của nhà cung cấp. Nghiêm cấm việc chia dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của pháp luật nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.
4. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

4.1. Việc chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

4.2. Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đơn vị mua sắm tập trung không đủ năng lực tổ chức lựa chọn nhà thầu được phép thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản theo Hợp đồng thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp được ký kết giữa đơn vị mua sắm tập trung và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp. Việc lựa chọn tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Nội dung chủ yếu của Hợp đồng thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp gồm:

+ Thông tin của đơn vị mua sắm tập trung;

+ Thông tin của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

+ Chủng loại, số lượng tài sản kèm theo mô tả chi tiết các yêu cầu về tài sản cần mua sắm;

+ Dự toán mua sắm dự kiến;

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu;

+ Thời hạn hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản;

+ Chi phí thuê tiến hành lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tập trung;

+ Quyền, nghĩa vụ của các bên;

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

+ Các nội dung khác do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

4.3. Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp được thuê cung cấp dịch vụ đấu thầu phải thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu, Trang thông tin điện tử về tài sản công hoặc Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công (đối với tất cả các gói thầu mua sắm tập trung) và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

5. Ký kết thỏa thuận khung về mua sắm tập trung

5.1. Thỏa thuận khung về mua sắm tập trung được ký kết giữa đơn vị mua sắm tập trung và nhà thầu cung cấp tài sản được lựa chọn trong trường hợp mua sắm tập trung theo cách thức thỏa thuận khung.

5.2. Thỏa thuận khung về mua sắm tập trung được lập theo Mẫu số 04/TSC-MSTT ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

5.3. Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính có trách nhiệm:

- Đăng tải danh sách các nhà thầu được lựa chọn, thỏa thuận khung ký kết giữa nhà thầu và đơn vị mua sắm tập trung, tài liệu mô tả tài sản, mẫu hợp đồng mua sắm trên Trang thông tin điện tử về tài sản công hoặc Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công (đối với tất cả các gói thầu mua sắm tập trung) và Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Thông báo bằng hình thức văn bản đến các các đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung
5.4. Trên cơ sở thông báo bằng văn bản của đơn vị mua sắm tập trung theo các nội dung nêu trên các đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản biết để ký hợp đồng mua sắm tài sản.

6. Ký kết hợp đồng mua sắm tài sản

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký Hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu đã được đơn vị mua sắm tập trung ký thỏa thuận khung trong thời hạn do Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính thông báo. Quá thời hạn do đơn vị mua sắm tập trung thông báo, cơ quan, tổ chức, đơn vị không ký Hợp đồng mua sắm tài sản thì không được phép mua sắm tài sản đó.
- Trường hợp tại thời điểm ký hợp đồng mua sắm tài sản, giá thị trường của tài sản thấp hơn giá trúng thầu mua sắm tập trung, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đàm phán với nhà thầu để giảm giá cho phù hợp với giá thị trường.

- Hợp đồng mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản được gửi 01 bản cho đơn vị mua sắm tập trung.
- Hợp đồng mua sắm tài sản được lập theo Mẫu số 05a/TSC-MSTT ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

7. Thanh toán tiền mua sắm tài sản

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho nhà thầu được lựa chọn; 
- Việc thanh toán tiền mua sắm tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật, theo thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm tài sản đã ký với nhà thầu được lựa chọn.

8. Bàn giao, tiếp nhận tài sản

- Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản được thực hiện giữa nhà thầu cung cấp tài sản và cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản theo hợp đồng mua sắm tài sản đã ký kết.

- Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản phải lập thành Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định tại Mẫu số 06/TSC-MSTT ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan, gồm:

+ Hợp đồng mua sắm tài sản: 01 bản chính;

+ Hóa đơn bán hàng: 01 bản chính hoặc bản sao theo quy định;

+ Phiếu bảo hành: 01 bản chính;

+ Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bản chính;

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản được trang bị theo quy định của pháp luật về kế toán, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

9. Quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị ký hợp đồng mua sắm tài sản có trách nhiệm thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu được lựa chọn.

- Quyết toán kinh phí mua sắm tài sản: Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có trách nhiệm quyết toán kinh phí mua sắm tài sản.
- Việc quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật và hợp đồng mua sắm tài sản đã ký với nhà thầu được lựa chọn.

10. Bảo hành, bảo trì tài sản

- Nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản có trách nhiệm bảo hành, bảo trì đối với tài sản đã cung cấp.

- Nội dung công việc bảo hành, thời hạn bảo hành, chi phí liên quan và trách nhiệm của các bên (cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản, đơn vị mua sắm tập trung và nhà thầu trúng thầu) phải được thể hiện trong hồ sơ mời thầu, thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm tài sản.

11. Quản lý thu, chi liên quan đến mua sắm tập trung

11.1. Các khoản thu liên quan đến mua sắm tập trung:

- Thu từ việc bán hồ sơ mời thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Thu từ nhà thầu trong trường hợp giải quyết kiến nghị theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Thu về bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp nhà thầu không được nhận lại các khoản chi phí này theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

11.2. Các khoản chi liên quan đến mua sắm tập trung:

- Chi phí lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản;

- Chi thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp và chi phí thuê tư vấn (nếu có) để lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản trong mua sắm tập trung theo quy định;

- Chi giải quyết các kiến nghị của nhà thầu (nếu có);

- Chi hoạt động liên quan trực tiếp thực hiện mua sắm tập trung;

- Các khoản chi khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

11.3. Mức chi đối với các khoản chi quy định tại Điểm 11.2 hướng dẫn này thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền quy định; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền quy định thì người đứng đầu đơn vị mua sắm tập trung quyết định mức chi, đảm bảo phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

11.4. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ mua sắm tập trung:

Đối với đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm: Trường hợp các khoản thu không đủ để bù đắp các khoản chi thì phần chênh lệch được sử dụng từ nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị mua sắm tập trung; trường hợp các khoản thu lớn hơn các khoản chi, đơn vị mua sắm tập trung có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

11.5. Việc quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm được thông qua mua sắm tập trung (số tiền chênh lệch giữa dự toán được giao và số tiền mua sắm tài sản thực tế) thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

III. Tổ chức thực hiện
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện thành phố
- Thực hiện quy định về mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh; tiêu chuẩn, định mức theo quy đinh tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Cơ quan đầu mối tổng hợp nhu cầu đăng ký mua sắm tập trung theo mẫu và thời gian quy định gửi về Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính:
+ Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh giao Phòng Tài chính Kế hoạch hoặc bộ phận tài chính, kế toán;

+ Đối với UBND các huyện, thành phố giao Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản
- Thực hiện đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung về đơn vị đầu mối hoặc gửi trực tiếp cho Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính (nếu là đơn vị độc lập không trực thuộc các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố).
- Phối hợp với các nhà thầu trúng thầu và Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính ký kết hợp đồng mua sắm tài sản, thanh toán tiền mua sắm tài sản, bàn giao tiếp nhận tài sản, quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản, bảo hành bảo trì theo quy định.
4. Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính: Tổ chức mua sắm tập trung theo quy định theo Điều 69 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

5. Đối với danh mục mua sắm tài sản ngoài danh mục mua sắm tập trung các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
6. Kho Bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm soát chi đối với các khoản mua sắm từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung đúng quy định.

7. Những nội dung khác không quy định tại hướng dẫn này thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 893/HD-STC ngày 07/11/2016 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để xem xét, phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- KBNN tỉnh (p/h thực hiện);

- Lưu: VT, GCS.
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